
GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
[image: image1.emf]CÁC CƠ QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG LẦN THỨ XXII-2017
LỊCH THI ĐẤU
[image: image2.png]



SÁNG 08/7/2017: Từ 7h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	1
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	I.1A
	DŨNG - HOÀN(BHXH)
	–
	TUẤN - NAM(DI TÍCH)
	

	2
	
	I.1B
	TUYẾN - HIỀN(H.TRÀ)
	–
	TUẤN - NAM(ĐUK DN)
	

	3
	
	I.1C
	VINH - TRÂN(VPUB)
	–
	QUỐC - SƠN(VPTU)
	

	4
	ĐÔI NAM NỮ LĐ  
	III.1
	HÙNG - HÀ(CĐSP)
	–
	HÙNG - TUYẾT(KBNN)
	

	5
	
	III.2
	TRÂM - ANH(VPUB)
	–
	THÀNH - HẰNG(CĐSP)
	

	6
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	II.1A
	TRÂN - PHƯỚC(VPUB)
	–
	THẮNG - TÂM(SỞ XD)
	

	7
	
	II.1B
	VINH - NHẬT(VPUB)
	–
	NGỌC - HOÀNG(PV)
	

	8
	
	II.2B
	VINH - HOÀI(BTG TU)
	–
	HÙNG - ANH(CĐSP)
	

	9
	ĐÔI NAM NỮ TPP  
	V.1
	SƠN - HẰNG(CĐSP)
	–
	HUY - NGỌC(UBKTTU)
	

	10
	
	V.2
	H.NAM - T.NAM(LĐLĐ)
	–
	NINH - HÀ(CĐSP)
	

	11
	ĐÔI NAM  TPP  
	IV.1A
	DUYÊN - BẢO(SỞ Y TẾ)
	–
	PHƯƠNG - SƠN(LĐLĐ)
	

	12
	
	IV.1B
	LÊ HÒA - C.HÒA(LĐLĐ)
	–
	PHƯỚC - NHẬT(VPUB)
	

	13
	
	IV.1C
	HÙNG - HÒA(VPUB)
	–
	HẢI - BÌNH(SỞ TC)
	

	14
	
	IV.1D
	GIANG - HOÀI(BTGTU)
	–
	THẢO - QUÝ(SỞ Y TẾ)
	

	15
	ĐÔI NAM  CBCC  
	VI.01
	TÙNG - TOÀN(CĐSP)
	–
	NGHĨA - QUÂN(KHĐT)
	

	16
	
	VI.02
	LINH - LONG(TRT)
	–
	ANH - BỬU(VPUB)
	

	17
	
	VI.03
	QUANG - CHUNG(TNMT)
	–
	LONG - DŨNG(KBNN)
	

	18
	
	VI.04
	HIẾU - QUÝ(BTDTCĐÔ)
	–
	AN - ANH(KBNN)
	

	19
	
	VI.05
	LAI - HÀ (SỞ CT)
	–
	THIÊN - ĐƯỢC(TRT)
	

	20
	
	VI.06
	SƠN - QUYỀN(KHĐT)
	–
	THẮNG - HIẾU(VPTU)
	

	21
	
	VI.07
	THÀNH - HÙNG(VPUB)
	–
	BÌNH - HOÀNG(BQL XD)
	


CHIỀU 08/7/2017: Từ 15h00 - 21h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	22
	ĐÔI NAM  CBCC 

	VI.08
	THÀNH - VINH(BQL GT)
	–
	THẮNG TRẬN 15(VI.01)
	

	23
	
	VI.09
	THẮNG TRẬN 16(VI.02)
	–
	THẮNG TRẬN 17(VI.03)
	

	24
	
	VI.10
	THẮNG TRẬN 18(VI.04)
	–
	THẮNG TRẬN 19(VI.05)
	

	25
	
	VI.11
	THẮNG TRẬN 20(VI.06)
	–
	THẮNG TRẬN 21(VI.07)
	

	26
	ĐÔI NAM  TPP  
	IV.2A
	PHƯƠNG - SƠN(LĐLĐ)
	–
	BÌNH - CHÂU(KHĐT)
	

	27
	
	IV.2B
	PHƯỚC - NHẬT(VPUB)
	–
	DŨNG - TÍN(SỞ TC)
	

	28
	
	IV.2C
	HẢI - BÌNH(SỞ TC)
	–
	SƠN - ANH(CĐSP)
	

	29
	
	IV.2D
	THẢO - QUÝ(SỞ Y TẾ)
	–
	HƯNG - KHOA(SỞ NN)
	

	30
	ĐÔI NAM NỮ CBCC  
	VII.1A
	ĐƯỢC - HUỆ(TRT)
	–
	LONG - THANH(KBNN)
	

	31
	
	VII.2A
	TRÂM - THÀNH(VPUB)
	–
	TUẤN - HIẾN(MT&TN)
	

	32
	
	VII.1B
	ANH - THANH(KBNN)
	–
	LIÊN - KHOA(SỞ NN)
	

	33
	
	VII.2B
	THIÊN - DIỆU(TRT)
	–
	TÙNG - NHIÊN(CĐSP)
	

	34
	ĐÔI NAM NỮ LĐ  
	III.3
	HÙNG - HÀ(CĐSP)
	–
	THÀNH - HẰNG(CĐSP)
	

	35
	
	III.4
	TRÂM - ANH(VPUB)
	–
	HÙNG - TUYẾT(KBNN)
	

	36
	ĐÔI NAM NỮ TPP  
	V.3
	SƠN - HẰNG(CĐSP)
	–
	NINH - HÀ(CĐSP)
	

	37
	
	V.4
	H.NAM - T.NAM(LĐLĐ)
	–
	HUY - NGỌC(UBKTTU)
	

	38
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	II.2A
	THẮNG - TÂM(SỞ XD)
	–
	HÙNG - DŨNG(KBNN)
	

	39
	
	II.3B
	VINH - NHẬT(VPUB)
	–
	HÙNG - ANH(CĐSP)
	

	40
	
	II.4B
	VINH - HOÀI(BTG TU)
	–
	NGỌC - HOÀNG(PV)
	

	41
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	I.2A
	TUẤN - NAM(DI TÍCH)
	–
	THÀNH - NINH(CĐSP)
	

	42
	
	I.2B
	TUẤN - NAM(ĐUK DN)
	–
	CHUNG - LONG(FESTIVA)
	

	43
	
	I.2C
	QUỐC - SƠN(VPTU)
	–
	THẢO - BẮC(SỞ Y TẾ)
	

	44
	ĐÔI NAM NỮ CBCC  
	VII.3A
	ĐƯỢC - HUỆ(TRT)
	–
	TUẤN - HIẾN(MT&TN)
	

	45
	
	VII.4A
	TRÂM - THÀNH(VPUB)
	–
	LONG - THANH(KBNN)
	

	46
	
	VII.3B
	ANH - THANH(KBNN)
	–
	TÙNG - NHIÊN(CĐSP)
	

	47
	
	VII.4B
	THIÊN - DIỆU(TRT)
	–
	LIÊN - KHOA(SỞ NN)
	

	48
	ĐÔI NAM  TPP  
	IV.3A
	DUYÊN - BẢO(SỞ TC)
	–
	BÌNH - CHÂU(KHĐT)
	

	49
	
	IV.3B
	LÊ HÒA - C.HÒA(LĐLĐ)
	–
	DŨNG - TÍN(SỞ TC)
	

	50
	
	IV.3C
	HÙNG - HÒA(VPUB)
	–
	SƠN - ANH(CĐSP)
	

	51
	
	IV.3D
	GIANG - HOÀI(BTGTU)
	–
	HƯNG - KHOA(SỞ NN)
	

	52
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	I.3A
	DŨNG - HOÀN(BHXH)
	–
	THÀNH - NINH(CĐSP)
	

	53
	
	I.3B
	TUYẾN - HIỀN(H.TRÀ)
	–
	CHUNG - LONG(FES)
	

	54
	
	I.3C
	VINH - TRÂN(VPUB)
	–
	THẢO - BẮC(SỞ Y TẾ)
	

	55
	ĐÔI NAM NỮ CBCC  
	VII.5A
	ĐƯỢC - HUỆ(TRT)
	–
	TRÂM - THÀNH(VPUB)
	

	56
	
	VII.6A
	TUẤN - HIẾN(MT&TN)
	–
	LONG - THANH(KBNN)
	

	57
	
	VII.5B
	ANH - THANH(KBNN)
	–
	THIÊN - DIỆU(TRT)
	

	58
	
	VII.6B
	TÙNG - NHIÊN(CĐSP)
	–
	LIÊN - KHOA(SỞ NN)
	

	59
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	II.3A
	TRÂN - PHƯỚC(VPUB)
	–
	HÙNG - DŨNG(KBNN)
	

	60
	
	II.5B
	VINH - NHẬT(VPUB)
	–
	VINH - HOÀI(BTG TU)
	

	61
	
	II.6B
	HÙNG - ANH(CĐSP)
	–
	NGỌC - HOÀNG(PV)
	


SÁNG 09/7/2017: Từ 7h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	62
	ĐÔI NAM NỮ LĐ  
	III.5
	HÙNG - HÀ(CĐSP)
	–
	TRÂM - ANH(VPUB)
	

	63
	
	III.6
	THÀNH - HẰNG(CĐSP)
	–
	HÙNG - TUYẾT(KBNN)
	

	64
	ĐÔI NAM NỮ TPP  
	V.5
	SƠN - HẰNG(CĐSP)
	–
	H.NAM - T.NAM(LĐLĐ)
	

	65
	
	V.6
	NINH - HÀ(CĐSP)
	–
	HUY - NGỌC(UBKTTU)
	

	66
	ĐÔI NAM
 LĐ >45 T  
	V2.1
	NHẤT BẢNG A:


	–
	NHẤT BẢNG B:


	

	67
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	GIẢI 3
	NHÌ BẢNG A:


	–
	NHÌ BẢNG B:


	

	68
	ĐÔI NAM TPP  
	BK1
	NHẤT BẢNG A:


	–
	NHẤT BẢNG C:


	

	69
	
	BK2
	NHẤT BẢNG B:


	–
	NHẤT BẢNG D:


	

	70
	ĐÔI NAM NỮ CBCC  
	GIẢI 3
	NHÌ BẢNG A:


	–
	NHÌ BẢNG B:


	

	71
	ĐÔI NAM
 LĐ >45 T  
	V2.2
	NHẤT BẢNG C:


	–
	THUA TRẬN 66(V2.1):

	

	72
	ĐÔI NAM  CBCC
	VI.12
	THẮNG TRẬN 22(VI.08)
	–
	THẮNG TRẬN 23(VI.09)
	

	73
	
	VI.13
	THẮNG TRẬN 24(VI.10)
	–
	THẮNG TRẬN 25(VI.11)
	


CHIỀU 09/7/2017: Từ 15h00 - 17h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	74
	ĐÔI NAM TPP  
	GIẢI 3
	THUA TRẬN 68(BK1):

	–
	THUA TRẬN 69(BK2):

	

	75
	ĐÔI NAM  CBCC
	GIẢI 3
	THUA TRẬN 72(VI.12):

	–
	THUA TRẬN 73(VI.13):

	

	76
	ĐÔI NAM
 LĐ >45 T  
	V2.3
	THẮNG TRẬN 66(V2.1):

	–
	NHẤT BẢNG C:


	

	77
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	CK
	NHẤT BẢNG A:


	–
	NHẤT BẢNG B:


	

	78
	ĐÔI NAM TPP  
	CK
	THẮNG TRẬN 68(BK1):

	–
	THẮNG TRẬN 69(BK2):

	

	79
	ĐÔI NAM NỮ CBCC  
	CK
	NHẤT BẢNG A:


	–
	NHẤT BẢNG B:


	

	80
	ĐÔI NAM  CBCC
	CK
	THẮNG TRẬN 72(VI.12):

	–
	THẮNG TRẬN 73(VI.13):

	


GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG ĐẢNG ỦY KHỐI 

CÁC CƠ QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG LẦN THỨ XXII-2017

I. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO TRÊN 45 TUỔI:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	KQBT

	1
	Đoàn Thành Vinh
	 1958
	 Phó Chánh VP
	VP UBND tỉnh
	7

	
	Đặng Ngọc Trân
	 1968
	 Phó Chánh VP
	
	

	2
	Nguyễn Viết Dũng
	
	
	BHXH
	1

	
	Mai Xuân Hoàn
	
	
	
	

	3
	Trần Viết Quốc
	1971
	
	VP Tỉnh ủy
	8

	
	Đặng Hồng Sơn
	1980
	
	
	

	4
	Hồ Văn Thành
	
	
	CĐSP
	3

	
	Nguyễn Phước Ninh
	
	
	
	

	5
	Hoàng Ngọc Tuấn
	1963
	PBT T
	Đảng ủy khối Doanh Nghiệp
	5

	
	Lê Hồng Nam
	1960
	PCT Hội CCB
	
	

	6
	Trần Duy Tuyến
	
	
	TX Hương Trà
	4

	
	Trương Minh Hiền
	
	
	
	

	7
	Chế Công Chung
	1960
	
	Trung tâm Festival
	6

	
	Hồ Đăng Long
	1972
	
	
	

	8
	Phan Văn Tuấn
	
	
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô
	2

	
	Nguyễn Thành Nam
	
	
	
	

	9
	Lê Quý Thảo
	1963
	
	Sở Y tế
	9

	
	Lê Viết Bắc
	1968
	
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:

BẢNG A:

	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Nguyễn Viết Dũng - Mai Xuân Hoàn

(BHXH)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Phan Văn Tuấn - Nguyễn Thành Nam

(Trung tâm BTDTCĐ)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hồ Văn Thành - Nguyễn Phước Ninh

(CĐSP)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG B:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Trần Duy Tuyến - Trương Minh Hiền

(TX Hương Trà)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Hoàng Ngọc Tuấn - Lê Hồng Nam

(Đảng ủy khối Doanh Nghiệp)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chế Công Chung - Hồ Đăng Long

(Trung tâm Festival)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG C:

	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Đoàn Thành Vinh - Đặng Ngọc Trân

(VP UBND tỉnh)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Trần Viết Quốc - Đặng Hồng Sơn

(VP Tỉnh ủy)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Quý Thảo - Lê Viết Bắc

(Sở Y tế)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


* VÒNG 2: 
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	H¹ng

	1
	NHẤT BẢNG A:
	
	
	
	
	
	

	2
	NHẤT BẢNG B:
	1 
	 
	
	
	
	

	3
	NHẤT BẢNG C:
	3
	2
	
	
	
	


II. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO TỪ 45 TUỔI TRỞ XUỐNG:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	KQBT

	1
	Đoàn Thành Vinh
	 1958
	 Phó Chánh VP
	VP UBND tỉnh
	4

	
	Hoàng Phước Nhật
	1981
	Tr.phòng KGVX
	
	

	2
	Đặng Ngọc Trân
	 1968
	 Phó Chánh VP
	VP UBND tỉnh
	1

	
	Nguyễn Hữu  Phước
	1975
	Tr.phòng Nội chính
	
	

	3
	Lê Toàn Thắng
	42t
	Phó Giám đốc
	Sở Xây dựng
	2

	
	Phạm Minh Tâm
	40t
	Tr.phòng QLXD
	
	

	4
	Lê Quốc Hùng
	1962
	
	KBNN
	3

	
	Hà Văn Dũng
	1976
	
	
	

	5
	Trần Minh Hùng
	 
	
	CĐSP
	6

	
	Nguyễn Tuấn Anh
	 
	 
	
	

	6
	Phùng Văn Vinh
	 
	Phó Tr.ban TT
	Ban tuyên giáo TU
	5

	
	Mai Lương Xuân Hoài
	
	Phó Giám đốc TT
	
	

	7
	Dương Văn Ngọc
	
	
	Huyện Phú Vang
	7

	
	Châu Đức Hoàng
	 
	
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
BẢNG A:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Đặng Ngọc Trân - Nguyễn Hữu  Phước

(VP UBND tỉnh)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Lê Toàn Thắng - Phạm Minh Tâm

(Sở Xây dựng)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Quốc Hùng - Hà Văn Dũng

(KBNN)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG B:

	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Đoàn Thành Vinh - Hoàng Phước Nhật

(VP UBND tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Phùng Văn Vinh - Mai Lương Xuân Hoài (BTG Tỉnh ủy)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Trần Minh Hùng - Nguyễn Tuấn Anh

(CĐSP)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Dương Văn Ngọc - Châu Đức Hoàng

(Huyện Phú Vang)
	 1
	 4
	 6
	 
	 
	 
	 

 


* TRANH GIẢI BA: NHÌ BẢNG A – NHÌ BẢNG B
* CHUNG KẾT: NHẤT BẢNG A – NHẤT BẢNG B 
III. NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ LÃNH ĐẠO:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	GT
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	KQBT

	1
	Trần Thị Hoài Trâm
	Nữ
	1977
	Phó Chánh VP
	VP UBND tỉnh 
	2

	
	Đặng Ngọc Anh
	Nam
	1975
	Chuyên viên
	
	

	2
	Lê Quốc Hùng
	Nam
	1962
	
	KBNN
	4

	
	Đặng Thị Tuyết
	Nữ
	1965
	
	
	

	3
	Hồ Văn Thành
	Nam
	
	
	CĐSP
	3

	
	Ng.Thị Bích Hằng
	Nữ
	
	
	
	

	4
	Trần Minh Hùng
	Nam
	
	
	CĐSP
	1

	
	Quách Thị Hà
	Nữ
	
	
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Trần Minh Hùng - Quách Thị Hà

(CĐSP)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Trần Thị Hoài Trâm - Đặng Ngọc Anh

(VP UBND tỉnh)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Hồ Văn Thành - Ng.Thị Bích Hằng

(CĐSP)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Lê Quốc Hùng - Đặng Thị Tuyết

(KBNN)
	 1
	 4
	 6
	 
	 
	 
	 

 


IV. NỘI DUNG ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	KQBT

	1
	Nguyễn Hữu  Phước
	1975
	Tr.phòng Nội chính
	VP UBND tỉnh
	5

	
	Hoàng Phước Nhật
	1981
	Trưởng phòng KGVX
	
	

	2
	Nguyễn Xuân Hùng
	1977
	PGĐ TT tin học HC
	VP UBND tỉnh
	7

	
	Nguyễn Văn Hòa
	1983
	Phó phòng Nội chính
	
	

	3
	Hoàng Văn Bình
	1979
	Phó phòng Văn xã
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	3

	
	Nguyễn Văn Châu
	1969
	
	
	

	4
	Lê Trung Dũng
	1973
	Trưởng phòng
	Sở Tài chính
	6

	
	Nguyễn Hữu Tín
	1972
	Phó Trưởng phòng
	
	

	5
	Nguyễn Hữu Hải
	1967
	Trưởng phòng
	Sở Tài chính
	8

	
	Nguyễn Quang Bình
	1971
	Phó Trưởng phòng
	
	

	6
	Nguyễn Văn Hưng
	 
	 
	Sở NN & PTNT
	12

	
	Hồ Đăng Khoa
	 
	
	
	

	7
	Lê Quý Thảo
	 
	
	Sở Y tế
	11

	
	Nguyễn Văn Quý
	 
	
	
	

	8
	Nguyễn Mậu Duyên
	 
	
	Sở Y tế
	1

	
	Võ Đức Bảo
	 
	
	
	

	9
	Hoàng Ngọc Sơn
	
	
	CĐSP
	9

	
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	
	

	10
	Trần Hữu Thùy Giang
	
	
	Ban tuyên giáo TU
	10

	
	Mai Lương Xuân Hoài
	
	
	
	

	11
	Châu Phương
	
	
	Liên đoàn Lao động
	2

	
	Thanh Sơn
	
	
	
	

	12
	Lê Hòa
	 
	
	Liên đoàn Lao động
	4

	
	Công Hòa
	 
	
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
BẢNG A:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Nguyễn Mậu Duyên - Võ Đức Bảo

(Sở Y tế)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Châu Phương - Thanh Sơn

(Liên đoàn Lao động)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Văn Bình - Nguyễn Văn Châu

(Sở Kế hoạch Đầu tư)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG B:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Lê Hòa - Công Hòa

(Liên đoàn Lao động)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Ng.Hữu  Phước - Hoàng Phước Nhật

(VP UBND tỉnh)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Trung Dũng - Nguyễn Hữu Tín

(Sở Tài chính)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG C:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Nguyễn Xuân Hùng - Nguyễn Văn Hòa

(VP UBND tỉnh)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Ng.Hữu Hải - Nguyễn Quang Bình

(Sở Tài chính)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Ngọc Sơn - Nguyễn Tuấn Anh

(CĐSP)
	3
	2
	 
	 
	 
	 


BẢNG D:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Tr Hữu Thùy Giang - Mai LXuân Hoài

(Ban tuyên giáo TU)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Lê Quý Thảo - Nguyễn Văn Quý

(Sở Y tế)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Hưng - Hồ Đăng Khoa

(Sở NN & PTNT)
	3
	2
	 
	 
	 
	 


* VÒNG BÁN KẾT: 
- BÁN KẾT 1: NHẤT BẢNG A – NHẤT BẢNG C;  
- BÁN KẾT 2: NHẤT BẢNG B – NHẤT BẢNG D
* TRANH GIẢI BA: THUA BÁN KẾT 1 – THUA BÁN KẾT 2
* CHUNG KẾT: THẮNG BÁN KẾT 1 – THẮNG BÁN KẾT 2
V. NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ TRƯỞNG PHÓ PHÒNG:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	GT
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	KQBT

	1
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	1974
	Trưởng phòng
	UBKT Tỉnh ủy
	4

	
	Phan Thị Bích Ngọc
	Nữ
	1968
	Phó Trưởng phòng
	
	

	2
	Hoàng Nam
	Nam
	
	
	Liên đoàn Lao động
	2

	
	Thu Nam
	Nữ
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Phước Ninh
	
	
	
	CĐSP
	3

	
	Quách Thị Hà
	
	
	
	
	

	4
	Hoàng Ngọc Sơn
	
	
	
	CĐSP
	1

	
	Ng.Thị Bích Hằng
	
	
	
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Hoàng Ngọc Sơn - Ng.Thị Bích Hằng

(CĐSP)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Hoàng Nam - Thu Nam

(Liên đoàn Lao động)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Nguyễn Phước Ninh - Quách Thị Hà

(CĐSP)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Nguyễn Quang Huy - Phan T Bích Ngọc

(UBKT Tỉnh ủy)
	 1
	 4
	 6
	 
	 
	 
	 

 


VI. NỘI DUNG ĐÔI NAM CHUYÊN VIÊN:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	KQBT

	1
	Nguyễn Văn Thành
	1986
	Nhân viên
	VP UBND tỉnh
	14

	
	Nguyễn Xuân Hùng
	1977
	PGĐ TT tin học HC
	
	

	2
	Đặng Ngọc Anh
	1975
	Chuyên viên
	VP UBND tỉnh
	5

	
	Ngô Văn Bửu
	1975
	Chuyên viên
	
	

	3
	Phan Quốc Sơn
	1983
	
	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	12

	
	Bùi Quyền
	1985
	
	
	

	4
	Văn Viết Nghĩa
	1977
	
	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	3

	
	Lê Nguyên Quân
	1980
	
	
	

	5
	Nguyễn Công Bình
	1977
	
	BQL DA Đầu tư XD Công trình NN&PTNT
	15

	
	Ng.Đặng Bảo Hoàng
	1984
	
	
	

	6
	Đỗ Thành
	1972
	
	BQL DAĐT Xây dựng công trình Giao thông
	1

	
	Nguyễn Xuân Vinh
	 1983 
	 
	
	

	7
	Huỳnh Văn Lai
	 
	Kiểm soát viên - QLTT 
	Sở Công thương
	10

	
	Vũ Hồng Hà
	 
	Kiểm soát viên - QLTT 
	
	

	8
	Hoàng Xuân An
	  1980
	
	KBNN
	9

	
	Hà Thế Anh
	  1987
	
	
	

	9
	Trần Hoàng Long
	1988
	
	KBNN
	7

	
	Hà Văn Dũng
	1976
	
	
	

	10
	Trần Trị Thiên
	
	
	TRT
	11

	
	Đoàn Trọng Được
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Xuân Linh
	
	
	TRT
	4

	
	Phan Thành Long
	
	
	
	

	12
	Dương Quốc Thắng
	1983
	
	VP Tỉnh ủy
	13

	
	Tôn Thất Hiếu
	1973
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	CĐSP
	2

	
	Trần Quang Toàn
	
	
	
	

	14
	Võ Đức Hiếu
	
	
	Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô
	8

	
	Nguyễn Hữu Quý
	
	
	
	

	15
	Ng.Viết Minh Quang
	
	
	Sở TNMT
	6

	
	Nguyễn Văn Chung
	
	
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
	
	
	1
	Đỗ Thành - Xuân Vinh (BQLGT)
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	08
	
	
	

	2
	Thanh Tùng - Quang Toàn (CĐSP)
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	
	

	3
	Nghĩa - Quân (KHĐT)  
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	

	4
	Xuân Linh - Thành Long (TRT)
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	 
	02
	
	
	 
	 
	

	5
	Ngọc Anh - Văn Bửu (VPUB)
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	09
	 
	 
	

	6
	Minh Quang - Văn Chung (TNMT)
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	03
	 
	 
	
	 
	

	7
	Hoàng Long - Văn Dũng(KB)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Đức Hiếu - Hữu Quý (TT Bảo tồn)
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	04
	
	
	
	 
	

	9
	Xuân An - Thế Anh (KBNN)
	
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	 
	

	10
	Văn Lai - Hồng Hà (Sở CT)
	
	
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	05
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Trị Thiên - Trọng Được(TRT)
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	13
	 
	

	12
	Quốc Sơn - Bùi Quyền (KHĐT)
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	06
	
	
	 
	
	

	13
	Quốc Thắng - Hiếu (VPTU)
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	 
	
	

	14
	Văn Thành - Xuân Hùng (VPUB)
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	07
	 
	 
	
	
	

	15
	Bình - Hoàng (BQL CTNN)  
	
	
	
	
	
	

	
	* TRANH GIẢI BA: THUA TRẬN 12 – THUA TRẬN 13
* CHUNG KẾT: THẮNG TRẬN 12 – THẮNG TRẬN 13
	
	


VII. NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ CHUYÊN VIÊN:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	GT
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	KQBT

	1
	Trần Thị Hoài Trâm
	Nữ
	1977
	Phó Chánh VP
	VP UBND tỉnh 
	2

	
	Nguyễn Văn Thành
	Nam
	1986
	Nhân viên
	
	

	2
	Trần Hoàng Long
	Nam
	1988
	
	KBNN
	4

	
	Ng.Thị Thu Thanh
	Nữ
	1964
	
	
	

	3
	Hà Thế Anh
	Nam
	1987
	
	KBNN
	5

	
	Hà T Phương Thanh
	Nữ
	1991
	
	
	

	4
	Trần Trị Thiên
	Nam
	
	
	TRT
	6

	
	Hoàng Lê T P.Diệu
	Nữ
	
	
	
	

	5
	Đoàn Trọng Được
	Nam
	
	
	TRT
	1

	
	HoàngT Phương Huệ
	Nữ
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thanh Tùng
	Nam
	
	
	CĐSP
	7

	
	Hoàng Thị Nhiên
	Nữ
	 
	 
	
	

	7
	Trần Thị Bích Liên
	Nữ
	
	
	Sở NN & PTNT
	8

	
	Hồ Đăng Khoa
	Nam
	
	
	
	

	8
	Phạm Thái Tuấn
	Nam
	
	
	Ban MTrung và TN
	3

	
	Đặng Thị Thu Hiền
	Nữ
	 
	
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
BẢNG A:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Đoàn Trọng Được - HoàngT Phương Huệ

(TRT)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Trần T Hoài Trâm - Nguyễn Văn Thành

(VP UBND tỉnh)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Phạm Thái Tuấn - Đặng Thị Thu Hiền

(Ban Miền Trung và Tây Nguyên)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Trần Hoàng Long - Ng.Thị Thu Thanh

(KBNN)
	 1
	 4
	 6
	 
	 
	 
	 

 


BẢNG B:

	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Hà Thế Anh - Hà T Phương Thanh

(KBNN)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Trần Trị Thiên - Hoàng Lê T P.Diệu

(TRT)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Nguyễn Thanh Tùng - Hoàng Thị Nhiên

(CĐSP)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Trần Thị Bích Liên -Hồ Đăng Khoa

(Sở NN & PTNT)
	 1
	 4
	 6
	 
	 
	 
	 

 


* TRANH GIẢI BA: NHÌ BẢNG A – NHÌ BẢNG B
* CHUNG KẾT: NHẤT BẢNG A – NHẤT BẢNG B                            

*Ghi chú: Để đảm bảo chương trình thi đấu kết thúc đúng thời gian, BTC có thể điều chỉnh lịch một số trận đấu cho phù hợp. Đề nghị các VĐV theo dõi thông báo để tham gia. Sau thời gian 10 phút kể từ khi Trọng tài thông báo trận dấu, nếu đôi VĐV nào không có mặt, Trọng tài chính sẽ tiến hành thủ tục trận đấu (xử thua 0-6). 
Vào lúc 20h00 ngày 09/7/2017, Ban tổ chức sẽ tiến hành Lễ Bế mạc trao thưởng. Đề nghị các đơn vị thông báo VĐV tham gia đầy đủ, đúng thời gian.

Trân trọng cảm ơn!

           BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                                                              3

